
 

 

NGHI THỨC PHÓNG SANH 
(1108) 

*** 

(Đại chúng cùng đọc) 

1.  Nam mô thập phương thường 

trụ Tam Bảo; 

2.  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu 

Ni Phật; 

3.  Nam mô Tây Phương Cực lạc 

thế giới Đại Từ, Đại Bi A DI ĐÀ 

PHẬT. 

(Chủ lễ xướng) 

Cung thỉnh chư Phật Bồ Tát lai lâm 

đạo tràng chứng minh chúng đệ tử 

chúng con tác pháp phóng sanh. 

(Đại chúng cùng đọc) 

Dương chi tịnh thủy, 
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Biến sai tam thiên, 

Tánh không bát đức lợi nhơn 

thiên, 

Pháp giới quảng tăng diên, 

Diệt tội tiêu khiên, 

Hỏa diệm hóa hồng liên. 

Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ Tát. 

(3 lần) 

 

CHÚ ÐẠI-BI 

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật 

Bồ Tát. (3 lần)  

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi 

tâm đà-la-ni.  

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ 

da  

2. Nam mô a rị da  
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3. Bà lô yết đế thước bát ra Da  

4. Bồ đề tát đỏa bà da  

5. Ma ha tát đỏa bà da  

6. Ma ha ca lô ni ca da  

7. Án  

8. Tát bàn ra phạt duệ  

9. Số đát na đát toả  

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y 

mông a rị da  

11. Bà lô yết đế thất Phật ra lăng 

đà bà  

12. Nam mô na ra cẩn trì  

13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế 

14. Tát bà a tha đậu du bằng  

15. A thệ dựng 

16. Tát bà tát đa,   

17. Na ma bà già 

18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha, 
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19. Án a bà lô hê 

20. Lô ca đế 

21. Ca ra đế  

22. Di hê rị  

23. Ma ha bồ đế tát đỏa  

24. Tát bà tát bà  

25. Ma ra ma ra  

26. Ma hê ma hê, rị đà dựng  

27. Cu lô cu lô yết mông 

28. Độ lô độ lô phạt già ra đế  

29. Ma ha phạt già ra đế  

30. Đà ra đà ra  

31. Địa rị ni  

32. Thất phật ra da  

33. Giá ra giá ra  

34. Mạ mạ phạt ma ra  

35. Mục đế lệ  

36. Y hê y hê  
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37. Thất na thất na  

38. A ra sâm Phật ra xá lợi  

39. Phạt sa phạt sâm  

40. Phật ra xá da  

41. Hô lô hô lô ma ra  

42. Hô lô hô lô hê rị  

43. Ta ra ta ra  

44. Tất rị tất rị 

45. Tô rô tô rô  

46. Bồ đề dạ - bồ đề dạ  

47. Bồ đà dạ - bồ đà dạ  

48. Di đế rị dạ  

49. Na ra cẩn trì  

50. Địa rị sắc ni na  

51. Ba dạ ma na  

52. Ta bà ha  

53. Tất đà dạ 

54. Ta bà ha  
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55. Ma ha tất đà dạ  

56. Ta bà ha  

57. Tất đà du nghệ  

58. Thất bàn ra dạ  

59. Ta bà ha  

60. Na ra cẩn trì  

61. Ta bà ha  

62. Ma ra na ra  

63. Ta bà ha  

64. Tất ra tăng a mục khê da  

65. Ta bà ha  

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ  

67. Ta bà ha  

68. Giả kiết ra a tất đà dạ  

69. Ta bà ha 

70. Ba đà ma yết tất đà dạ  

71. Ta bà ha  

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da  
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73. Ta bà ha 

74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ  

75. Ta bà ha  

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ 

da  

77. Nam mô a rị da  

78. Bà lô yết đế  

79. Thước bàn ra dạ  

80. Ta bà ha  

81. (Án tất điện đô  

82. Mạn đà ra  

83. Bạt đà dạ  

84. Ta bà ha)3 lần 

(Nam mô)  

LẠY PHẬT 

1. Nam mô Quá khứ Tỳ Bà Thi 

Phật 

2. Nam mô Thi Khí Phật 
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3. Nam mô Tỳ Xá Phù Phật 

4. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật 

5. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni 

Phật 

6. Nam mô Ca Diếp Phật 

7. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu 

Ni Phật 

8. Nam mô A Di Đà Phật 

9. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ 

Tát. 
 

TÁN PHẬT 
 

A Di Đà phật sắc thân vàng  

Tướng tốt không gì thể sánh ngang  

Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển; 

Tu di rực rỡ ngập hào quang 

Trong ánh quang minh vô số Phật; 

Ứng thân Bồ Tát hiện vô vàn; 
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Bốn tám lời nguyện vì sanh chúng 

Chín loài noi đường bến giác sang;  

 

Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc 

thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà 

Phật. 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (6 lần) 

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 

lần) 

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 

lần) 

Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-Tát. 

(3 lần) 

Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải 

chúng Bồ-Tát. (3 lần) 
 

LỜI CỦA PHẬT  

 (Xem mình như sứ giả của Như Lai 

hướng về chim, cá…các vật được 
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phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức 

khai thị và quy y cho chúng) 

Chúng sanh đây có bấy nhiêu 

Lắng tai nghe lấy những điều dạy 

răn 

Các ngươi trước lòng trần tục lắm 

Nên kiếp này chìm đắm sông mê 

Bấy lâu chẳng biết tu trì 

Gây bao tội ác lại về mình mang 

Sống đọa đầy chết thường đau khổ 

Lông, da, sừng có đỡ được đâu 

Dù là bay trước lặn sau 

Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi 

Tát cạn bắt cùng hơi hun độc 

Lúc đó dù kêu khóc ai thương 

Nằm trên chốc thớt lạ thường 

Hồn còn phảng phất nấu rang xong 

rồi 
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Muôn phần chết nay ngươi cầm 

chắc 

May sao nhờ các bậc thiện nhân 

Cứu cho ngươi được thoát thân 

Ðến đây lại được nhờ ân Pháp 

mầu. 

Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật 

Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng. 

(Chủ lễ, v.v…lấy ly nước và bông đã 

làm phép tịnh thủy, vẽ hai chữ Án 

Lam rảy lên đầu chim, cá, v.v… để 

phóng sanh rảy nước) 

KỆ SÁM HỐI 
 

(Xem mình như các vật được phóng 

sanh chim cá...đọc kệ sám hối): 

(Con xưa đã tạo bao ác nghiệp 

Đều từ vô thỉ tham sân si 
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Bởi thân khẩu ý phát sinh ra 

Nay trước Phật tiền xin sám hối)3lần 

 

QUY Y CHO CÁC CHÚNG SANH 
 

(Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y 

Tăng. 

Quy y Phật, lưỡng túc tôn, 

Quy y Pháp, ly dục tôn, 

Quy y Tăng, chúng trung tôn. 
 

Quy y Phật, không đọa địa ngục, 

Quy y Pháp, không đọa ngả quỷ, 
Quy y Tăng, không đọa bàng sinh)3lần 

 

KỆ GIẢI NGHIỆP 

Hữu tình chúng bây túc nghiệp đa 

Bởi thế đời nay đọa võng la 

May gặp thiện duyên công đức lớn 

Quy y Tam Bảo tội tiêu ma 
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***** 

Quy rồi tội chướng sạch băng 

Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp 

nơi 

Phát tâm tu sau rồi được hưởng 

Về Tây Phương sung sướng đời đời 

Lên tòa sen hưởng thảnh thơi 

Không hề luân chuyển yên vui 

tháng ngày 

Xin đại chúng ra tay cứu khổ 

Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh 

Cùng nhau dốc một lòng thành 

Cầu cho thoát khỏi trong vòng 

trầm luân. 

 

NIỆM A DI ĐÀ PHẬT (15 phút theo 

máy) 
 

TỤNG CHÚ VÃNG SANH  
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Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già 

đa dạ, đa điệt dạ tha (¶) A di rị đô 

bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ (¶) A 

di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca 

lan đa, (¶) già di nị già già na, chỉ 

đa ca lệ ta bà ha. (21 biến) 

NIỆM QUÁN ÂM BỒ TÁT (10 phút 

theo máy) 
 

TÁN PHẬT 

A Di Đà phật sắc thân vàng  

Tướng tốt không gì thể sánh ngang  

Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển; 

Tu di rực rỡ ngập hào quang 

Trong ánh quang minh vô số phật; 

Ứng thân bồ tát hiện vô vàn; 

Bốn tám lời nguyện vì sanh chúng 
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Chín loài noi đường bến giác sang;  

 

Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc 

thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà 

Phật. 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (6 lần) 

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. (3 

lần) 

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát. (3 

lần) 

Nam-mô Ðịa-Tạng Vương Bồ-Tát. 

(3 lần) 

Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải 

chúng Bồ-Tát. (3 lần) 

 

NGUYỆN VÃNG SANH 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ 

chung 
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Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh 

Bồ Tát bất thối là bạn lữ. 

 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế 

giới đại từ đại bi A DI ĐÀ PHẬT 
 

HỒI HƯỚNG 

 

Nguyện đem công đức này 

Trang nghiêm Phật tịnh độ 

Trên đền bốn ơn nặng 

Dưới cứu khổ tam đồ 

Nếu có ai thấy nghe 

Cùng phát tâm bồ đề 

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực Lạc quốc. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế 

giới đại từ đại bi A DI ĐÀ PHẬT 
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*** 

Nguyện đem công đức này: 

 

Hồi hướng cho thập phương pháp 

giới chúng sanh, trên đền bốn ơn 

nặng, dưới cứu khổ tam đồ, cầu 

nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai 

giải nạn. 

 

Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán 

thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã 

bị con não loạn hoặc giết hại vì bất 

cứ lý do gì. Hôm nay con xin thành 

tâm sám hối. Nguyện cầu chư vị 

xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, 

đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện 

vãng sanh, đồng sanh Cực- Lạc. 
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Hồi hướng cho thân bằng quyến 

thuộc trong vô lượng khiếp, dù 

đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, 

đều được cảm ứng, phát lòng Tín - 

Nguyện - Hạnh Niệm Phật, siêu 

sanh Tịnh Độ. 

 

Hồi hướng cho tất cả thân bằng 

quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp 

chướng tiêu trừ, phước lành tăng 

trưởng, phát khởi tín tâm, niệm 

Phật cầu sanh Tịnh – độ, và đều 

được thành tựu. 

 

Hồi hướng cho tất cả chúng sanh 

có duyên hay không có duyên với 

con, sau cùng đều được vãng sanh 

Cực-Lạc Quốc. 
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Hồi hướng về Tây–Phương, trang 

nghiêm Tịnh độ. Nguyện khi con 

lâm chung, không còn chướng 

ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn 

tỉnh táo, thấy A - Di – Đà - Phật, 

Quán Âm Thế Chí, Thanh Tịnh 

Đại Hải chúng, tướng hảo quang 

minh, hiện thân tiếp dẫn vãng sanh 

Cực - Lạc. 

 

Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô-

sanh, nguyện chứng đắc Vô-

thượng Bồ-đề, nguyện độ vô biên 

chúng sanh trong mười phương 

pháp giới vãng sanh Tây - Phương 

Cực - Lạc, viên thành Phật đạo. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
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HỒI HƯỚNG NGƯỜI THÂN 

1. Chúng con nguyện đem công 

đức này, hồi hướng cho các 

thân bằng quyến thuộc có tên 

trong Sớ dâng trên, được 

nghiệp chướng tiêu trừ, phước 

lành tăng trưởng, phát khởi tín 

tâm, niệm Phật cầu sanh Tịnh 

Độ và đều được thành tựu. 

 

2. Chúng con nguyện đem công 

đức này, hồi hướng cho oan gia 

trái chủ nhiều đời nhiều kiếp 

của các thân bằng quyến thuộc 

có tên trong Sớ dâng trên, dù 

đang ở trong bất cứ cảnh giới 
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nào đều được cảm ứng phát 

lòng Tín - Nguyện - Hạnh, niệm 

Phật siêu sanh Tịnh Độ. 

 

3. Chúng con nguyện đem công 

đức này, hồi hướng cho cửu 

huyền thất tổ và các vong linh, 

hương linh có tên trong Sớ 

dâng trên, dù đang ở trong bất 

cứ cảnh giới nào đều được cảm 

ứng phát lòng Tín - Nguyện - 

Hạnh, niệm Phật siêu sanh 

Tịnh Độ. 

4. Chúng con nguyện đem công 

đức này, hồi hướng cho các 

vong linh thai nhi là con em của 

chúng con nhiều đời nhiều kiếp, 

dù đang ở trong bất cứ cảnh 

giới nào đều được cảm ứng 
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phát lòng Tín - Nguyện - Hạnh, 

niệm Phật siêu sanh Tịnh Độ. 

 

5. Chúng con nguyện đem công 

đức này, hồi hướng cho các 

chúng sanh chúng con phóng 

sanh hôm nay, được nghiệp 

chướng tiêu trừ, phước lành 

tăng trưởng, phát khởi tín tâm, 

niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ và 

đều được thành tựu. 

 

6. Chúng con nguyện đem công 

đức này hồi hướng cho các 

chúng sanh bị tử nạn và bị giết 

hại, dù đang ở trong bất kỳ 

cảnh giới nào đều được cảm 
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ứng phát lòng tín nguyện hạnh, 

niệm Phật siêu sanh tịnh độ. 

 

Trên đền bốn ơn nặng 

Dưới cứu khổ tam đồ 

Nếu có ai thấy nghe 

Đều phát tâm bồ đề 

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực Lạc Quốc. 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC 

THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ 

PHẬT 
 

TỰ QUY Y 

▪ Tự qui y Phật, xin nguyện chúng 

sanh, thể theo đạo cả, phát lòng 

vô thượng; (1 lạy). 
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▪ Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng 

sanh, thấu rõ kinh tạng trí huệ 

như biển (1 lạy).  

▪ Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng 

sanh, thống lý Đại chúng, hết 

thảy không ngại, Hòa nam 

Thánh chúng (1 lạy).  

 

12 LỜI NGUYỆN 

 

1. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Hôm nay 

và mãi mãi. (1 Lạy) 

 

2. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 
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niệm danh hiệu ngài - Cho trí 

sáng tâm khai. (1 Lạy) 

 

3. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Sống an 

vui tự tại. (1 Lạy) 

 

4. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Không ác 

ý với ai. (1 Lạy) 

 

5. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Luôn nói 

lời từ ái. (1 Lạy) 
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6. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Không 

gây khổ cho ai. (1 Lạy) 

 

7. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Hằng trì 

trai giữ giới. (1 Lạy) 

 

8. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Luôn 

nhẫn nại khoan dung. (1 Lạy) 

 

9. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 
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niệm danh hiệu ngài - Sắc tài 

không đắm nhiễm. (1 Lạy) 

 

10. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Trừ phiền 

não trái oan. (1 Lạy) 

 

11. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện – Thường 

niệm danh hiệu ngài - Trải lòng 

thương muôn loài. (1 Lạy) 

 

12. Kính lạy Phật Di Đà – Con 

nay xin phát nguyện, Thường 

niệm danh hiệu ngài Chí vãng 

sanh không phai. (1 Lạy) 

Lạy (3 lạy) 
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Xá (1 xá); 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử cùng chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (1 câu) 

 

 


